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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00907 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SODIUM HUMATE 

Số lượng/ khối lượng : 4.000 bao/ 100.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Ningxia Sloan Biological Technology Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : GI-SLOAN01 ngày 30/12/2024 

Hóa đơn số : BJSL2025015 ngày 08/01/2025 

Vận đơn số : COAU7256442220 

Ngày sản xuất : 30/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:         /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00908 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Feed Additive Blender Calcium Lactate 

Số lượng/ khối lượng : 3.760 bao/ 56.400 kg 

Hãng, nước sản xuất : Fuzhou Omnipro Industrial Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : OPVN25/GV0116 ngày 16/01/2025 

Hóa đơn số : OPVN25/GV0116 ngày 20/01/2025 

Vận đơn số : OOLU2306100380 

Ngày sản xuất : 09/01/2025 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00909 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Dầu cá - Fish Oil Semi-Refined 

Số lượng/ khối lượng : 02 Flexitanks/ 44.600 kg 

Hãng, nước sản xuất : Industrial Maule Limitada, Chile. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : AV1667 ngày 04/11/2024 

Hóa đơn số : 0001091 ngày 30/11/2024 

Vận đơn số : COSU6402043940 

Ngày sản xuất : 10/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT. 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00910 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : ACTITUNA C458 (Chiết xuất từ cá ngừ). 

Số lượng/ khối lượng : 02 Flexibags/ 40.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SPF Diana (Thailand) Co., Ltd, Thailand. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SAF001-12-2024 ngày 13/12/2024 

Hóa đơn số : INV018618 ngày 30/01/2025 

Vận đơn số : HASLS22250100552 

Ngày sản xuất : 07/01/2025; 15/01/2025. 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00911 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : BỘT BÃ NGÔ LÊN MEN - DDGS 

Số lượng/ khối lượng : Hàng xá/ 43191.100 kg 

Hãng, nước sản xuất : Green Plains INC, U.S.A. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 20241210CFP60394964 ngày 10/12/2024 

Hóa đơn số : 394964-FH JAN ngày 08/01/2025 

Vận đơn số : L08-076625 

Ngày sản xuất : 19/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT. 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00912 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : BỘT CÁ (OMAN STEAM DRIED FISHMEAL) 

Số lượng/ khối lượng : 10.000 bao/ 500.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SEA PRIDE LLC, OMAN. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SPFM/11062 ngày 26/12/2024 

Hóa đơn số : S00620 ngày 06/01/2025 

Vận đơn số : YMJAZ579010615 

Ngày sản xuất : Tháng 11/2024; Tháng 12/2024; Tháng 01/2025. 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT. 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00913 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : GLUTEN NGÔ - CORN GLUTEN MEAL 

Số lượng/ khối lượng : 1.100 bao/ 44.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Shouguang Fu Tai Lai Bio Co., Ltd, China. 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : NMT-001/2025 ngày 08/01/2025 

Hóa đơn số : FTL20250113-1 ngày 16/01/2025 

Vận đơn số : EGLV140500098014 

Ngày sản xuất : 14/01/2025 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VN) 

  Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Binh 

Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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